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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

một số điều của Luật công chứng


Kính gửi : Thủ tướng Chính phủ
Ngày 12 tháng 12 năm 2006 Chủ tịch nước đã ký quyết định công bố Luật công chứng đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2007. Để tiếp tục triển khai thi hành tốt Luật công chứng, đáp ứng các yêu cầu phát sinh trong thực tiễn triển khai Luật, thực hiện Chương trình công tác năm 2011 của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP với những nội dung cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2008/NĐ-CP
Sau hơn ba năm thi hành Luật công chứng và Nghị định số 02/2008/NĐ-CP, những kết quả đạt được bước đầu là rất khích lệ, khẳng định chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng là hết sức đúng đắn, tạo điều kiện cho việc phát triển tổ chức và hoạt động công chứng của Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp hóa và trở thành một dịch vụ công, tăng cường bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ của hoạt động công chứng khu vực và thế giới, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thực hiện Luật công chứng và Nghị định số 02/2008/NĐ-CP trong thời gian qua đã bộc lộ một số bất cập, khó khăn, vướng mắc, đó là những vấn đề chưa rõ và những vấn đề mới phát sinh về tổ chức, hoạt động chuyên môn công chứng chưa được hướng dẫn cụ thể và chưa được quy định cần phải sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:
- Thứ nhất: xét về tổng thể, Nghị định số 02/2008/NĐ-CP không còn phù hợp với tình hình phát triển công tác công chứng trong thời điểm hiện nay; một số quy định về tổ chức và hoạt động công chứng trong Luật công chứng chưa được quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đầy đủ, dẫn đến khó khăn, ách tắc trong tổ chức thi hành Luật như trình tự, thủ tục liên quan đến chuyển đổi loại hình hoạt động, chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng; một số quy định chưa phù hợp cần phải sửa đổi, bổ sung; quá trình triển khai thực hiện Luật công chứng đã bộc lộ những vấn đề phát sinh cần thiết quy định chi tiết trong Nghị định để tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng như vấn đề xây dựng cơ sở thông tin dữ liệu chung về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng, các biện pháp cụ thể để tăng cường chất lượng đội ngũ công chứng viên.
- Thứ hai: một số quy định tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực qua kiểm nghiệm thực tế xét thấy vẫn còn phù hợp, cần kế thừa đưa vào trong dự thảo Nghị định bảo đảm tính chặt chẽ trong hoạt động công chứng. Mặt khác, tại Điều 67 của Luật công chứng không quy định Nghị định số 75 hết hiệu lực thi hành, do vậy, việc xác định các quy định của Nghị định số 75 có còn hiệu lực hay không cũng cần thiết phải được xử lý trong xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 02/2008/NĐ-CP.

Để tháo gỡ những bất cập, khó khăn, vướng mắc nêu trên, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, đồng bộ cho hoạt động công chứng, thì việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP là cần thiết.   
II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP tập trung hướng dẫn các nội dung về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, hoạt động công chứng và quản lý nhà nước về công chứng, một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động công chứng.
2. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 5 chương  21 điều, được cơ cấu như sau:
Chương I:   Quy định chung;
Chương II: Công chứng viên: gồm có 5 điều quy định một số nội dung về  bổ nhiệm và hành nghề của công chứng viên, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng và việc thành lập tổ chức xã hội nghề nghiệp công chứng viên;
Chương III: Tổ chức và hoạt động công chứng: gồm có 12 điều quy định   về thành lập tổ chức hành nghề công chứng; thủ tục đăng ký hoạt động, chuyển đổi loại hình, chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng; phí, lệ phí trong hoạt động công chứng; xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng và một số nội dung khác về tổ chức hành nghề công chứng.
Chương IV: Quản lý nhà nước về công chứng: quy định về quản lý tổ chức và hoạt động công chứng;
Chương  V: Điều khoản thi hành.
III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về công chứng viên
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật công chứng liên quan đến thủ tục bổ nhiệm công chứng viên, đào tạo nghề công chứng, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng, việc thành lập tổ chức xã hội nghề nghiệp công chứng trên tinh thần kế thừa, tiếp thu một số quy định còn phù hợp của Nghị định số 02/2008/NĐ-CP hiện hành đồng thời có sửa đổi, hướng dẫn bổ sung những vấn đề chưa rõ, chưa cụ thể, những điểm chưa phù hợp, cụ thể như sau:
Điểm c Khoản 2 Điều 11 của Luật công chứng quy định Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công chứng, trong đó có nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý đào tạo nghề công chứng. Kế thừa quy định của Nghị định số 02/2008/NĐ-CP hiện hành, dự thảo Nghị định quy định cụ thể thêm một số nguyên tắc về đào tạo nghề công chứng như điều kiện, tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo, hồ sơ đề nghị thành lập và cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập cơ sở đào tạo. Các thủ tục, trình tự và một số vấn số chi tiết liên quan đến thành lập cơ sở đào tạo và giao cho Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể (Điều 4).

Nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ công chứng viên để bảo đảm thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa công chứng, Dự thảo Nghị định quy định việc bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng. Theo đó, người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng sau khi được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng trước khi thành lập Văn phòng công chứng hoặc trước khi ký hợp đồng làm việc theo chế độ hợp đồng với một Văn phòng công chứng. Người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 15 và Điều 17 của Luật công chứng rất đa dạng, có trường hợp sau khi nghỉ hưu một thời gian dài, mới đề nghị bổ nhiệm làm công chứng viên hoặc thời điểm đề nghị bổ nhiệm làm công chứng viên tuổi đã cao hoặc khoảng thời gian thôi giữ các chức danh tư pháp đến thời điểm đề nghị bổ nhiệm làm công chứng viên cách xa quá lâu, các kiến thức về nghiệp vụ đã bị mai một, trong khi đó việc hành nghề công chứng đòi hỏi phải phải cập nhật, nắm bắt thường xuyên các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công chứng và phải có chuyên môn nghiệp vụ sâu. Do vậy, tinh thần của quy định nêu trên sẽ bảo đảm tính đồng bộ chất lượng và tính chuyên nghiệp hóa trong đội ngũ công chứng viên.   
Trong điều kiện xã hội hóa hoạt động công chứng, thì việc thành lập Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên là cần thiết góp phần giảm tải gánh nặng quản lý về tổ chức và hoạt động công chứng cho Nhà nước, tạo điều kiện để các công chứng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm nghề nghiệp và phát huy tính tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp công chứng, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến hoạt động công chứng. Dự thảo Nghị định quy định tên gọi Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên thành lập tại cấp tỉnh và ở Trung ương đồng thời quy định mang tính nguyên tắc việc thành lập và hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên được thực hiện theo quy định của pháp luật về hội.
 Ngoài ra Dự thảo Nghị định còn quy định về thủ tục bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc thôi việc theo nguyện vọng (Điều 2); Điều kiện hành nghề công chứng đối với luật sư được bổ nhiệm công chứng viên (Điều 3). 
2. Về tổ chức và hoạt động công chứng 
Luật công chứng quy định việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng và hình thức tổ chức hành nghề công chứng, tuy nhiên do tính chất của hoạt động công chứng là phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện cho việc quản lý nhà nước, hơn nữa, bên cạnh Phòng công chứng, Văn phòng công chứng là tổ chức hành nghề công chứng mới ra đời, để có cơ sở thực hiện thống nhất, dự thảo Nghị định quy định và hướng dẫn rõ hơn một số nội dung quan trọng như sau:

- Việc thành lập Văn phòng công chứng phải tuân theo quy hoạch tổng thể tổ chức hành nghề công chứng của Việt Nam đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi đạo tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng và ban hành tiêu chí lựa chọn hồ sơ cho phép thành lập Văn phòng công chứng (Điều 7 của dự thảo). Quy định này nhằm bảo đảm việc thành lập, phát triển mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và nhu cầu công chứng trong từng giai đoạn của từng địa phương, vùng miền.
Phí, lệ phí trong hoạt động công chứng tại (Điều 14) của dự thảo Nghị định gồm hai nội dung:
 Thứ nhất: phí công chứng được áp dụng thống nhất đối với Phòng công chứng và Văn phòng công chứng trong phạm vi toàn quốc. Quy định được tiếp tục tiếp thu từ quy định hiện hành của Nghị định số 02/2008/NĐ-CP.
Thứ hai: phí bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng, lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, lệ phí cấp Thẻ công chứng viên, lệ phí cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng. Phí và lệ phí này cần thiết được quy định để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, tăng trách nhiệm cho cả cơ quan có thẩm quyền khi cung cấp dịch vụ và cá nhân, tổ chức được cung cấp dịch vụ.
- (Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13) của dự thảo Nghị định quy định về thủ tục, cách thức thực hiện đối với việc chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng; bổ sung công chứng viên là thành viên hợp danh mới cho Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập; công chứng viên là thành viên hợp danh có nguyện vọng rút tên hợp danh Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập; thủ tục bổ sung công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng cho Văn phòng công chứng và chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng v.v...Đây là những vấn đề đã phát sinh trong thực tiễn khi triển khai thực hiện Luật công chứng cần được quy định rõ để có sơ sở pháp lý thực hiện mà Nghị định số 02/2008/NĐ-CP chưa có hướng dẫn cụ thể.
- Các quy định về con dấu của Phòng công chứng và Văn phòng công chứng (Điều 15) và trụ sở Văn phòng công chứng (Điều 16) dự thảo Nghị định tiếp tục kế thừa quy định tại Nghị định 02 vì đây là những nội dung mà quá trình triển khai Luật công chứng không có gì vướng mắc.  
- Việc xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng là vấn đề rất cần thiết trong hoạt động công chứng, không chỉ bảo đảm an toàn cho đội ngũ công chứng viên mà còn phòng chống rủi ro cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản, do vậy dự thảo Nghị định (Điều 17) quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin, dữ liệu công chứng hợp đồng, giao dịch được thực hiện qua hai kênh, đó là giữa các tổ chức hành nghề công chứng với nhau trong phạm vi cấp tỉnh hoặc giữa các tỉnh với nhau khi có nhu cầu cung cấp thông tin và giữa tổ chức hành nghề công chứng với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu và ban hành quy chế khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin, dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản; Bộ Tư pháp-Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng ban hành Quy chế cung cấp thông tin về đất đai, nhà ở phục vụ cho việc công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.
Ngoài ra, Dự thảo Nghị định tiếp tục kế thừa Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực quy định về công chứng các giao dịch về ủy quyền (Điều 18) theo đó việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng ủy quyền.   
3. Quản lý nhà nước về công chứng  

Điều 19 của dự thảo Nghị định cụ thể hóa quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý nhà nước về công chứng trong Luật công chứng theo hướng phân cấp cho Sở Tư pháp giao nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong đó có những nhiệm vụ hoàn toàn phù hợp với tình hình phát triển và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, tiếp tục hoàn chỉnh công tác chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện sang tổ chức hành nghề công chứng như: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng của Việt Nam tại địa phương trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt; Tiếp nhận, xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức hành nghề  công chứng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cho phép thành lập theo quy hoạch đã được phê duyệt;Tiếp nhận, xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định này trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định; Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng cơ sở dữ liệu hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng và ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cung cấp thông tin, dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc bàn giao hồ sơ hợp đồng, giao dịch đã chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện cho tổ chức hành nghề công chứng trong thực hiện chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch mà Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 26 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất v.v...và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Trong quá trình dự thảo Nghị định các ý kiến đóng góp về cơ bản đều nhất trí về bố cục, nội dung của dự thảo, tuy nhiên một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xin ý kiến: 
1. Về chế độ bồi dưỡng bắt buộc đối với công chứng viên
 Xuất phát từ tình hình thực tiễn và nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên, tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức được hưởng dịch vụ công chứng một cách có chất lượng, bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, Dự thảo Nghị định quy định người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng đã được bổ nhiệm công chứng viên phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng trước khi thành lập Văn phòng công chứng. Với quy định này, chất lượng đội ngũ công chứng viên sẽ được nâng lên một bước, nhất là đối với những người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng trước khi hoạt động hành nghề họ sẽ được bồi dưỡng, cập nhật về kiến thức, kỹ năng hành nghề để có điều kiện hành nghề công chứng một cách hiệu quả. Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định cũng có ý kiến cho rằng Luật công chứng hiện nay chưa quy định về vấn đề này, thì liệu Dự thảo Nghị định có được hướng dẫn hay không. Ban soạn thảo thấy rằng, vấn đề này tuy Luật công chứng không quy định, nhưng nội dung quy định này thuộc thẩm quyền của Chính phủ hướng dẫn, quy định chi tiết nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trong điều kiện hoạt động công chứng được xã hội hóa mạnh mẽ hiện nay, do vậy, rất cần thiết quy định trong Dự thảo Nghị định.
2. Phí, lệ phí trong hoạt động công chứng

Trong thực tế khi thực hiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng, cấp Thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chi một khoản kinh phí trong ngân sách nhà nước để thực hiện các loại công việc nêu trên, trong khi hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng có nguồn thu, hơn nữa hoạt động công chứng đã được xã hội hóa, do vậy, dự thảo Nghị định (Khoản 2 Điều 14) quy định Bộ Tài chính quy định phí bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng, lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, lệ phí cấp Thẻ công chứng viên, lệ phí cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng theo quy định của pháp luật phí và lệ phí là phù hợp với tinh thần xã hội hóa trong hoạt động công chứng, phát huy khả năng của các tổ chức hành nghề công chứng mà không nhất thiết phải chi từ ngân sách nhà nước phục vụ cho quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, quyết định.
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